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V/v triển khai thực hiện công tác   cai nghiện ma tuý
	Tuyên Quang, ngày 11 tháng 01 năm 2014


	Kính gửi:
	- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh;

- Tòa án nhân dân tỉnh;

- Các sở, ban, ngành;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.




Thực hiện Luật phòng, chống ma tuý và Luật xử lý vi phạm hành chính; Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định bãi bỏ 04 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về công tác cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Quyết định số 1218/QĐ-UB ngày 26/9/2000 về việc ban hành Quy chế tạm thời về cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 384/QĐ-UB ngày 14/3/2001 về việc bổ sung, sửa đổi Quyết định số 1218/QĐ-UB ngày 26/9/2000 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Quyết định số 465/2002/QĐ-UB ngày 02/10/2002 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tạm thời về cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 23/2003/QĐ-UB ngày 11/3/2003 về việc bổ sung Chương IIIA Quy chế tạm thời về cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang).
Để tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả công tác cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật; 
Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và giao trách nhiệm:

1. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Sở Y tế thực hiện và chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các đơn vị chức năng trực thuộc có liên quan thực hiện ngay một số nội dung sau:
1.1. Đối với số người nghiện ma túy đang cai giai đoạn I: 
Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ các quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình, cai nghiện ma tuý tại cộng đồng và các quy định của pháp luật hiện hành bãi bỏ quyết định đưa người nghiện vào cai nghiện giai đoạn I theo Quy chế cai nghiện tạm thời của tỉnh; đồng thời, tiến hành rà soát, lập hồ sơ đưa số người nghiện vào giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo đúng quy định. 

1.2. Đối với số người nghiện ma tuý đang quản lý cai nghiện giai đoạn II: 

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục duy trì hoạt động quản lý cai nghiện của Đội quản lý cai nghiện (Ban quản lý Công trường 06 cũ) thuộc Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh để tiếp tục quản lý số người đang cai nghiện theo đúng thời hạn tại các Quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố đã ban hành.

Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các đơn vị chức năng có liên quan lập hồ sơ, đề nghị Toà án nhân dân cấp huyện ra quyết định áp dụng các biện pháp cai nghiện bắt buộc đối với các trường hợp đủ điều kiện đưa vào Trung tâm theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ.
1.3. Đối với số người nghiện ma tuý đang quản lý cai nghiện giai đoạn III, người nghiện hoàn thành cai:
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ các quy định tại Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý về quản lý sau cai nghiện ma tuý: ban hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú, đồng thời chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức quản lý chặt chẽ, chống tái nghiện theo đúng quy định.
1.4. Đối với số người nghiện ma tuý cai nghiện tại nhà, chữa bệnh chưa cai, trốn cai,...
Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn rà soát, phân loại đưa vào quản lý cai nghiện tại gia đình, cộng đồng theo quy định tại Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình, cai nghiện ma tuý tại cộng đồng; hoặc lập hồ sơ đưa vào giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ; Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ.
1.5. Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống ma tuý, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, xác định người nghiện mới và tái nghiện về ma tuý để đưa người nghiện vào cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hoặc lập hồ sơ đưa vào giáo dục tại xã, phường, thị trấn; cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh.
2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Tư pháp, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, thống kê, quản lý người nghiện, quản lý cai nghiện, người sau cai nghiện trên địa bàn toàn tỉnh theo đúng quy định của Luật phòng, chống ma tuý; Luật xử lý vi phạm hành chính và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.
- Tổ chức kiện toàn bộ máy cán bộ, quy chế hoạt động của Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội theo Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 28/12/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; trước mắt để Trung tâm sớm đi vào hoạt động, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Sở Y tế thành lập ngay bộ máy lãnh đạo của Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội (theo hình thức biệt phái) gồm: 01 giám đốc là cán bộ của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; 02 phó giám đốc là cán bộ của Công an tỉnh và Sở Y tế để điều hành hoạt động của Trung tâm; đội ngũ cán bộ còn lại của Trung tâm và các Đội quản lý cai nghiện vẫn tiếp tục sử dụng và duy trì đội ngũ cán bộ hiện có tại các Công trường 06.

 - Rà soát lại cơ sở vật chất, cán bộ của các Đội quản lý cai nghiện để có phương án củng cố cơ sở vật chất, ổn định tổ chức bộ máy để Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội sớm đi vào hoạt động có hiệu quả. 
 - Phối hợp với các ngành liên quan thực hiện tốt việc tuyên truyền và triển khai các quy định của Luật phòng, chống ma tuý, Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ; Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ; Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn có liên quan.
- Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và Trung tâm.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; định kỳ báo cáo kết quả với Uỷ ban nhân dân tỉnh.

3. Công an tỉnh
- Phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố duy trì hoạt động quản lý cai nghiện tại các Đội quản lý cai nghiện thuộc Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội tỉnh; thực hiện rà soát, kiện toàn hồ sơ đối tượng cai nghiện giai đoạn II (tại Công trường 06 cũ) theo đúng Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 và Nghị định số 61/2011/NĐ-CP ngày 26/07/2011 của Chính phủ; quản lý người nghiện, quản lý cai nghiện, người sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn, chỉ đạo lực lượng Công an xã trong việc thu thập tài liệu, thẩm tra, lập hồ sơ quản lý giáo dục tại xã, phường, thị trấn; tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng, đề nghị cơ quan y tế xác định người nghiện ma túy; việc quản lý, giám sát, giúp đỡ người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng, bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình thực hiện các hoạt động cai nghiện tại gia đình, cộng đồng;
- Cử cán bộ tham gia bộ máy lãnh đạo của Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh; chỉ đạo sử dụng và duy trì đội ngũ cán bộ hiện có tại Đội quản lý cai nghiện thuộc Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh (các Công trường 06 cũ).
4. Sở Y tế 
- Chỉ đạo cơ quan y tế cấp huyện tổ chức tập huấn, hỗ trợ cán bộ, chuyên môn kỹ thuật cho việc tổ chức điều trị cắt cơn, cấp cứu cho người cai nghiện ma túy tại Trung tâm, gia đình và cộng đồng. Hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ y tế cấp xã xét nghiệm tìm chất ma túy để xác định người nghiện ma túy, lập hồ sơ, bệnh án, quy trình điều trị cắt cơn cho người cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng. Kiểm tra việc tuân thủ phác đồ điều trị cắt cơn nghiện ma tuý tại Trung tâm và các cơ sở tổ chức cai nghiện. Chỉ đạo các cơ sở cai nghiện ma tuý về tư vấn cho người sau cai nghiện các thuốc hỗ trợ điều trị chống tái nghiện.
- Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn, đặc biệt hướng dẫn sử dụng các phác đồ, các thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện ma tuý được phép lưu hành của Bộ Y tế cho cán bộ y tế tại Trung tâm Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục - Lao động xã hội và các Trạm Y tế xã.
- Duy trì kiểm tra quy chế chuyên môn, nghiệp vụ; định kỳ tổ chức các đoàn bác sĩ khám chữa bệnh cho học viên đang cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và các đối tượng cai nghiện, quản lý sau cai tại gia đình, cộng đồng.

- Cử cán bộ tham gia bộ máy lãnh đạo của Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh và các cán bộ, bác sĩ có liên quan để thực hiện công tác cai nghiện trên địa bàn tỉnh.
5. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh.
6. Các sở, ban, ngành liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống ma tuý theo lĩnh vực, địa bàn được phân công.
7. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh: Chỉ đạo Tòa án nhân dân các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng cùng cấp triển khai việc ban hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với những người nghiện đủ điều kiện theo quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành.
8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh: Phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động toàn dân tham gia, ủng hộ, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và quán lý, hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy tái hoà nhập cộng đồng gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Chú trọng tuyên truyền, vận động người nghiện tự khai báo, đăng ký hình thức cai nghiện phù hợp; tổ chức vận động các tổ chức, đoàn thể tạo việc làm cho người sau cai nghiện tái hoà nhập cộng đồng và chống tái nghiện.

Yêu cầu các sở, ban, ngành; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền giải quyết, kịp thời báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo giải quyết./.

	Nơi nhận:  

- Như trên; (thực hiện)
- Chủ tịch UBND tỉnh; (báo cáo)
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh;

- Trưởng phòng VX, NC;

- Lưu VT, VX . (H1-45)                                                                               
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)
Vũ Thị Bích Việt
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